
2. Danh sách sinh viên có điểm học phần không thay đổi 
2.1. Giảng viên đã xem lại bài thi 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Học phần Mã LHP 

1. 21020214 Trần Phương Linh 01/11/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2210 70 

2. 22028042 Ngô Lê Hoàng 11/08/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2210 70 

3. 22028255 Mai Ngọc Duy 11/02/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 Vật lý đại cương 1 EPN1095 70 

4. 20021137 Phạm Việt Hoàng 25/11/2002 QH-2020-I/CQ-M-CLC1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2210 50 

5. 20021014 Phạm Văn Long 21/08/2002 QH-2020-I/CQ-XD1 Động lực học công trình CTE3020 50 

6. 21021219 Lê Anh Nhật 17/08/2003 QH-2021-I/CQ-XD2 Động lực học công trình CTE3020 50 

7. 18020814 Đinh Hải Long 20/10/2000 QH-2018-I/CQ-M2 Giải tích 1 MAT1041 50 

8. 20020721 Phùng Xuân Thắng 26/01/2002 QH-2020-I/CQ-R Xử lý tín hiệu số ELT314450 

9. 21020784 Tạ Khánh Phương 01/06/2003 QH-2021-I/CQ-J Giải tích 1 MAT1041 50 

10. 21020641 Mạc Gia Khánh 03/08/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC2 Tín hiệu và hệ thống ELT203570 

11. 21021474 Nguyễn Hải Đan 10/11/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC2 Tín hiệu và hệ thống ELT203570 

Danh sách gồm 11 sinh viên./. 

 

 

 

2.2. Sinh viên gửi đơn quá thời gian quy định 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Học phần Mã LHP 

1. 22028076 Nguyễn Hữu Dũng 08/04/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam HIS1001 70 

2. 19020886 Trương Trọng Chiến 26/05/2001 QH-2019-I/CQ-XD Vẽ kỹ thuật CTE2018 50 

3. 19020920 Phạm Trung Hiếu 23/02/2001 QH-2019-I/CQ-XD Vẽ kỹ thuật CTE2018 50 

4. 22022636 Hà Như Ý 23/10/2004 QH-2022-I/CQ-AI2 Xác suất thống kê MAT1101# 50 



Danh sách gồm 4 sinh viên./. 

 

Ghi chú: SV = Sinh viên; LHP = Lớp học phần; TP = Thành phần; CK = Cuối kỳ; TĐ = Tổng điểm; GV = Giảng viên. 

 


